Câu 1:
a) x(x + 2) = 3 
[image: image1.wmf]Û

 x2 + 2x – 3 = 0 (*)

 
Phương trình (*) có a + b + c = 1 + 2 – 3 = 0 nên phương trình (*) có hai nghiệm là 

x1 = 1, x2 = -3.

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là x1 = 1, x2 = -3.

b) 
[image: image2.wmf](
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất (x; y) = (2; 3).

Câu 2

a) Với x 
[image: image3.wmf]³

0, y 
[image: image4.wmf]³

0 và x 
[image: image5.wmf]¹

y ta có
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Vậy P = -1.

b) Gọi chiều rộng của sân trường là x (m) (x > 0)
Vì chiều dài hơn chiều rộng là 16 mét nên chiều dài của sân trường là x + 16 (m)

Theo bài ra hai lần chiều dài kém 5 lần chiều rộng là 28 mét nên ta có phương trình:

2.(x + 16) = 5.x – 28 
[image: image7.wmf]Û

 2x + 32 = 5x - 28 
[image: image8.wmf]Û

 -3x = - 60 
[image: image9.wmf]Û

 x = 20 (thỏa mãn). 

Khi đó chiều dài của sân trường là  x + 16 = 20 + 16 = 36 (m)

Vậy sân trường có chiều rộng là 20 (m) và chiều dài là 36 (m).

Câu 3:

a) Xét đường thẳng y = (2m – 3)x - 
[image: image10.wmf]1
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 (d) .

Vì đường thẳng (d) đi qua điểm A (-
[image: image11.wmf]1
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;
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) nên ta thay x = -
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 và y = 
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3

 vào phương trình đường thẳng (d) ta được 
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 = (2m – 3).(- 
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Vậy m = 
[image: image19.wmf]1
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 là giá trị cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán.

b) Xét phương trình x2 – 2x – 2m + 1 = 0 (*)

có 
[image: image20.wmf]'

V

 = (-1)2 – 1. (-2m +1) = 1 + 2m – 1 = 2m.

Để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thì 
[image: image21.wmf]'
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 > 0 
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 2m > 0 
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 m > 0.

Theo hệ thức Vi-ét ta có 
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Lại có 
[image: image25.wmf](
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Thay 
[image: image26.wmf]12
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 vào  (**) ta được  2.(-2m + 1)2 – [22 – 2.(-2m +1)] = 8

[image: image27.wmf]Û

 2.( 4m2 – 4m + 1) – (4 + 4m – 2) =8 
[image: image28.wmf]Û

 8m2 -12m – 8 = 0 
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 2m2 – 3m – 2 = 0 (***)

Có 
[image: image30.wmf]V

= (-3)2 – 4.2.(-2) = 25 > 0 nên phương trình (***) có hai nghiệm phân biệt

m1=
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m2 = 
[image: image32.wmf]325351

442

---

==

 (loại).

Vậy m =2.

Câu 4:
[image: image33.emf]H
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a) Xét 
[image: image34.wmf]V

ODE  có OD = OE (cùng là bán kính của (O)) nên 
[image: image35.wmf]V

ODE cân tại O mà OH 
[image: image36.wmf]^

DE theo giả thiết nên OH là phân giác của 
[image: image37.wmf]·
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 hay 
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Xét 
[image: image39.wmf]V

ODC và 
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OEC có OD = OE, 
[image: image41.wmf]·
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 (chứng minh trên), cạnh OC chung


[image: image42.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image43.wmf]V

ODC =
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OEC (c.g.c) 
[image: image45.wmf]Þ

 CD = CE (hai cạnh tương ứng) 
[image: image46.wmf]Þ

 
[image: image47.wmf]V

CDE cân tại C.

b) Ta có 
[image: image48.wmf]V

ODC =
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OEC (chứng minh ở câu a) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image51.wmf]·
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 (hai góc tương ứng) mà 
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 ( do CD là tiếp tuyến của (O) với D là tiếp điểm) 
[image: image53.wmf]Þ
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Xét tứ giác OECD có 
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nên tứ giác OECD là tứ giác nội tiếp (vì có tổng hai góc đối bằng 1800).

c) Xét (O) có  
[image: image56.wmf]·
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 (cmt) 
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 điểm A là điểm chính giữa của cung nhỏ DE
[image: image58.wmf]Þ
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(1). Lại có 
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 (2), 
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(3).

Từ (1), (2) và (3) 
[image: image65.wmf]Þ
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 hay DH là phân giác của 
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Mặt khác 
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(do là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O) nên 
[image: image69.wmf]DADB
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image70.wmf]Þ

 DB là phân giác ngoài tại đỉnh D của 
[image: image71.wmf]V

CDH.
Xét 
[image: image72.wmf]V

CDH, theo tính chất đường phân giác ta có:

DH là phân giác của 
[image: image73.wmf]·
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 nên 
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DB là phân giác ngoài tại đỉnh D của 
[image: image75.wmf]V

CDH nên 
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Từ (4) và (5) 
[image: image77.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image79.wmf]Þ

 AC.BH = AH.BC.

Câu 5:

Với a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn 
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Mặt khác từ 
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… 
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 (a+1)(b+1)(c+1) 
[image: image85.wmf]³

 6a + 2b + 3c + 23.

hay Q
[image: image86.wmf]³

 6a + 2b + 3c + 23 (2)
Đặt x = a + 2, y = (b + 4)/3, z = (c +3)/2 thì từ (1) có:  
[image: image87.wmf]111
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Từ x = a + 2, y = (b + 4)/3, z = (c +3)/2 rút ra a = x-2, b = 3y – 4, c = 2z – 3 thay vào (2) có 

Q 
[image: image88.wmf]³

 6(x + y + z)  - 6.

Hiển nhiên là x, y, z dương.

Dễ dàng chứng minh được 
[image: image89.wmf](

)

111

xyz.9

xyz

æö

++++³

ç÷

èø

 dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi x = y =z.

Từ 
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Do đó x + y + z đạt giá trị nhỏ nhất bằng 9 khi x = y = z và 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image95.wmf]Û

 x = y = z = 3


[image: image96.wmf]Û

 a =1, b = 5, c = 3.
Vậy giá trị nhỏ nhất của Q = 48 khi a =1, b = 5, c = 3.

_1466757414.unknown

_1466760573.unknown

_1466761077.unknown

_1466761789.unknown

_1466762144.unknown

_1466762375.unknown

_1466763522.unknown

_1466763624.unknown

_1466763768.unknown

_1466763608.unknown

_1466763309.unknown

_1466762343.unknown

_1466762203.unknown

_1466762309.unknown

_1466761984.unknown

_1466762050.unknown

_1466761976.unknown

_1466761516.unknown

_1466761572.unknown

_1466761745.unknown

_1466761643.unknown

_1466761684.unknown

_1466761543.unknown

_1466761498.unknown

_1466761428.unknown

_1466761459.unknown

_1466761402.unknown

_1466760791.unknown

_1466760967.unknown

_1466761045.unknown

_1466760928.unknown

_1466760834.unknown

_1466760595.unknown

_1466760637.unknown

_1466760715.unknown

_1466758711.unknown

_1466760045.unknown

_1466760159.unknown

_1466760193.unknown

_1466760498.unknown

_1466760115.unknown

_1466758902.unknown

_1466758980.unknown

_1466758783.unknown

_1466757633.unknown

_1466758380.unknown

_1466758430.unknown

_1466758341.unknown

_1466757626.unknown

_1466757627.unknown

_1466757602.unknown

_1466757210.unknown

